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NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT 


Cơa Qu V4 


(CHUYỆN KẾ MP, 


gày xưa có một bác nông dân mùa màng liên tục bị thất bát 
b cho nên một hôm đã quyết định giao kèo với quỷ sứ. Bác bảo 
Xatăng: 
- Này Xatăng, ông hãy làm. -. 
thế nào cho mùa màng của tôi được tốt, : 
đền công ông, tôi sẽ chia cho ông một nửa.. 
- Quỷ sứ đồng ý và hỏi mình sẽ được / ' 


nửa nào. Nứa trên hay nửa dưới? : 

Bác nông dân nghĩ thầm hỏi như thế 
thật là ngốc nghếch quá, và đáp: 

- Ông thích nửa nào thì lấy nửa ấy. 

- Quỷ sứ quyết định chọn nửa mọc ở 
dưới đất. Bác nông dân nghĩ bụng quỷ sứ gì 
mà lại dốt thế, chẳng buồn hỏi xem bác. 
định trồng gì trên mảnh đồng của bác. 

Bác nông dân gieo hạt trồng lúa mì. Quỷ ta trổ tài, giở hết phép ra làm 
cho lúa mọc rất tươi tốt. Thế nhưng, đến mùa thu hoạch, quỷ ta mới ngã 
ngửa người, thấy mình bị hố to. Nhà bác nông dân thóc đầy kho và bà vợ 
lấy bột mì làm đủ mọi thứ bánh thơm phức. Còn quỷ Xatăng ta thì được cái 
gì? Độc những rễ bỏ vào mồm nhai:cứ xào xạc. 

Quỷ sứ bảo bác nông dân: : 

- Ta chọn nhầm mất rồi. Lần sau ta sẽ lấy: phần r mọc ở bên trên. 

Bác nông dân nghĩ bụng: 

- Ôi quỷ sứ ơi, sao nhà ngươi dốt thế! Ngươi cũng chẳng buồn hỏi xem 
ta sẽ trồng gì. 


(CHUYỆN KẾ CROATIA) 


gầy xưa có một chiếc cối xay gió có ma... không một bác phó 
b cối nào dám ở đấy cả! Ban đêm, từ trong cối xay gió vẳng ra 
những tiếng rất kỳ lạ: nghe như tiếng chó sủa và tiếng nghiến 
răng ken két. Vì thế nên chiếc cối xay bị bỏ hoang suốt bao 


nhiêu năm. 

Một bữa nọ, có một anh lính giải ngũ đi tới làng đó, và vì cần kiếm chỗ 
ngủ nên anh ta vào chiếc oối xay gió. Anh ta nhóm lửa trong bếp lò rồi ngồi 
lấy bánh mì trong túi ra ăn. Ăn xong, anh trèo lên kho chứa, lăn kềnh Xuống 


bó rơm ngủ. 

Khi chuông nhà thờ điểm nửa đêm vừa lặng tiếng, anh nghe thấy tiếng 
chó sủa và tiếng chân cào ở tầng 
bên dưới. Anh lính vội nhỏm dậy, 
ghé mắt nhìn qua khe sàn xuống 
tầng dưới và trông thấy một con sói 
cái to lông xám, rực ánh lửa, đang 
chạy đi chạy lại lăng xăng. Vì lò bốc 
lửa rất nóng, bỗng con sói cất lên 
tiếng nói: 

- Lông của ta, trút xuống! 

Con sói vừa dứt lời thì bộ lông 
của nó trút xuống, và hiện ra một cô 
con gái: đôi má cô ta đỏ hồng và bộ 
tóc dài xoã xuống ngang thắt lưng. 
Cô ta ngả mình nằm xuống gần bếp 
lò và ngủ thiếp đi luôn. Chàng lính 


ra cô ta, cô ta sẽ thuộc về ngươi. `. 
ỹ bầy chim. Con nào CH"g rất 


àng tử nhìn k đẹp, màu sẵ 
S0 nết SP là lông xám, trông rất bình thường. Giản Tnn 
không phải, đó không phải là nàng công chúa bị phù pHÉP S ng 
chim như hiểu chàng đang nghĩ gì, cất lên tiếng hót DO hao 
làm não lòng chàng hoàng tử. Ệ 

- Ta muốn con này! : TÊN 

Mụ phù thủy tức điên, quần quại như một con răn, TÌEHg) hoàng. 
xoắn tóc mụ xung quanh cổ tay mình ghì chặt mụ lại. Cuối cùng mụ 
phải chịu thua: : 

- Thôi được rồi, ta đồng ý! Công chúa thuộc nhà ngươi! 

Mụ vừa dứt lời thì con chim nhỏ lập tức biến thành một nàng con 
đẹp không có cô gái nào trên đời sánh bằng. Hoàng tử nhìn nàng và 
trái tim chàng bốc lửa. Chàng cũng chẳng để ý thấy rằng các cây 
cũng trở lại thành người và tất cả ùa tới cám ơn chàng hoàng tử đã giải i 
cho họ. Mụ phù thủy cau đôi lông mày chổi xế và trong khi cầm c 
bằng vàng chải lại mái tóc bị rối tung, mụ nghĩ bụng thế là từ nay mụ kị 
còn chút mãnh lực nào đối với những con người vừa được giải thoát kia 
Ôi, giá cái thằng ranh hoàng tử kia nhìn vào mắt mụ một cái nhỉ, mụ 
hắn biến ngay thành đá. Nhưng hoàng tử nhìn vào mắt mụ làm quá 
chứ! Chàng nhìn công chúa không rời mắt, lúc này trền đời không có gì l: 
chàng quan tâm cả. Chàng cầm lấy tay công chúa, dắt nàng Xuống núi. 
người được giải thoát, cả nam và nữ, nối gót đi theo hai người. Ông cụ 


Chó rừng than vấn: 

- Người cũng chẳng có gì ăn nốt. Họ đóng chặt cửa ở lì trong nhà, ngoài 
cổng thì đặt nỏ, đặt lao, ta có muốn đến gần cũng chẳng dám. Ta chỉ còn 
cách ra ruộng xem còn cái gì gặm được thì gặm cho đỡ đói. 

Thế là đêm hôm ấy, hai con ra đồng gặm lúa mạch ăn. Không được 
ngon lắm, nhưng dẫu sao cũng được đầy cái dạ dày. Mặt trời vừa mới mọc 
lên là chúng biến vào đồng cỏ. 

Dân làng thấy ngay đã có kẻ nào đã sơi mất lúa mạch của họ và họ liền 
đặt bẫy. Cho nên tối hôm ấy, khi sư tử và chó rừng lại mò đến gần làng thì 
chúng thấy có một con chim to tướng đậu ở đám ruộng. 

Chó rừng kêu lên: 

- Nhìn kia, ông bạn ơil Con chim kia đang mổ thóc! Ta tóm được nó thì 
sẽ có chầu thịt mà ăn đấy. 

Chúng rón rén tiến đến gần con chim, con chim vẫn cắm đầu xuống đất, 
không để ý thấy chúng. Sư tử dũng mãnh lao lên, chồm một cái đã túm 


được con chim, ngoạm luôn. Chó rừng mắt không tinh lắm, hỏi: 

- Tóm được nó chưa, anh bạn? 

Sư tử không đáp, chỉ gừ gửữ yếu ớt. Chó rừng nghĩ bụng: "Hắn định chén 
ình chắc? Hắn không dành cho mình một miếng sao?" Thế là nó 
cũng chồm tới vồ lấy đầu con chím. Đến lúc ấy nó mới hiểu tại sao sư tử lại 
không trả lời: sư tử đã bị con chim bắt nghiến lấy! Chó rừng nghĩ bụng: 
“Khéo là con chìm thần! Nó đã phù phép chúng mình, khốn nạn to rồi!”. 


một m 
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Nhưng đâu phải thế. Con chim bằng gỗ và quết nhựa dính. Con m nu) 
dính nhựa, không sao gỡ ra được. Mõm sư tử cũng bị dính nhựa, cho nên 
nó chỉ có thể rên rỉ mà thôi. Chó rừng cũng sa bẫy. Nó gầm gừ rấy rụa, 
nhưng chân cảng nó đã bị dính chặt. Chó rừng bảo sư tứ: 

- Chúng mình gay go rồi. Con chim thần này sẽ không thả chúng ta ra 
đâu và mai dân làng sẽ tới. Cái thân chúng mình rồi sẽ ra sao? 3 

Con sư tử chỉ lắc đầu, vì chính nó cũng không biết ra sao. Chó rừng nói: 

- Ta không thể chạy trốn được, muốn sống chỉ còn mỗi một cách. Này 
anh bạn sư tử, nếu bị người ta đánh, anh sẽ làm thế nào? Anh có rên rí 
không? ` z 

Sư tử gật đầu, lông lá dựng đứng lên hết. Ai mà không rên rỉ khí gậy gộc 
tới tấp giáng xuống lưng mình? Chó rừng gật gù: ì 

- Đồng ý, anh bạn a, anh cứ việc rên rỉ. Nhưng đừng lâu quá: chỉ rên một 
lát thôi, rồi rũ đầu xuống. Chỉ thế anh bạn mới thoát được. 

Mặt trời mọc lên và dân dc đổ tới. Họ rất Tên nhiên, Tung ngờ lại 
bẫy được hai con thú ấy lại đi : 
gặm lúa mạch? Nhưng họ 
chẳng nghĩ ngợi gì lâu và hè 
nhau giáng gây gộc xuống 
hai con vật. Sư tử rền rï ư ử, 
cả chó rừng cũng vậy. Đến 
đợt gây thứ hai. Sư tử lại rền 
rí nhưng chó rừng thì đã im 
bặt. Dân làng tưởng nó đã 
ngoẻo và để nó yên. 

Họ cứ nhè sư tử mà giã. 
Đến khi sư tử cũng im tiếng 
nốt, họ mới ngừng tay, rồi 
khiêng con chim gỗ và hai 
con thú về làng, ném cả ba 
vào một nổi nước nóng 
khổng lồ cho nhựa chảy ra. 


3, 


Chó rừng lD mắt ra, và đến lượt sư tử cũng hồi tỉnh. Chó rừng nghĩ ngay 
đến chuyện tấu thoát. Nó ra sức rẫy rụa, rấy cho đến lúc cái nồi bị lật 
xuống. Hai con vật vội chuồn thẳng, trong nổi chỉ còn lại con chím) 0ữi 
nguồn gốc đau khổ của chúng. Chó rừng bảo sư tử: 

- Cao chạy xa bay thôi! 

Nhưng sư tử chỉ thở dài: 

- Tớ không chạy được. Xương cốt đau nhừ, tớ bị bỏ bùa rồi. 

Chó rừng đành phải cõng anh bạn tòng phạm của mình lẩn vào đồng 
cỏ. Gánh nặng quá sức nó, nó lê từng bước rất khó nhọc, nhưng ai lại bỏ 
rơi bạn bè trong lúc hoạn nạn bao giờ không? Š 

Nó cống bạn đi một quãng rất xa. Rồi đặt bạn xuống một gốc cây, săn 
sóc các vết thương cho bạn. Còn sư tử thì cứ rên ư ử. 

Chó rừng nói: - 

- Thấy chưa, nếu anh biết nghe lời tôi thì đâu đến nỗi thân tàn ma dại 
thế này. Không phải con chim gỗ đã làm anh suýt chết, mà chính là những 
tiếng rên rỉ của anh. Rên rỉ chẳng cứu được anh. Anh nên nhớ rằng, muốn 
thoát ra khỏi bước khó khăn, đôi khi tốt hơn hết là im lặng. 

Sư tử ngượng quá, cúi 
gằm mặt. ít ngày sau, 
chó rừng đã chữa lành 
được các vết thương 
cho sư tử và cuối cùng 
hai con lên đường đuổi 
theo những đàn súc vật 
dị cư. 

_ Còn con chim thần 
kia thì thế nào? Bà con 
dân làng đem cất nó đi, 
bởi vì đó là cái bẫy 
rất tốt chống. lại 
quân trộm cắp. : 


⁄ PS 2H C2 x4) \Y SN 
Su ai dám đến ngủ một đêm trong lâu đài, anh lính lập tức đến xin gặp bá 
tưỚc: : 

- Tiên ngài, tôi chẳng sợ cái gì trên đời nay cả. Dù con quái vật ấy là 
như thế nào chăng nữa, tôi cũng xin hứa sẽ tống cổ nó đi. 

Bá tước đáp: 

- Làm được thì anh sẽ không phải hối tiếc đâu. Ta sẽ thưởng hậu. 

Đến tối, đoàn người và vật lại lên dường như thường lệ: chó dẫn đầu - 
chúng là những kẻ nhát gan nhất - rồi đến gia đình bá tước, các người hầu, 
rồi cuối cùng, đi sau chót là chú mèo. Anh chiến binh gọi nó: 

- Này chú mèo, chú có muốn ở lại cùng ta không? 

Chú mèo đáp: 

- Ở thì ở, tôi đâu có sợ ma. Tôi đi chẳng qua là vì không muốn ở lại một 
mình thôi. 

Thế là chú mèo ở lại với anh lính. Cả hai ngồi vào bàn đối diện nhau ăn 
tối. Củi cháy tí tách trong lò sưởi, gian phòng rất là ấm áp. Buổi tối diễn ra 
yên ổn không có chuyện gì, nhưng đồng hồ điểm đúng nửa đêm thì họ nghe 
thấy một tiếng nói phát ra từ lò sưởi: 

- Ta xuống hay không đây? 


Anh lính nhún vai và nhóm lại lửa trong lò sưởi. 

Khi mặt trời mọc lên, ông bá tước, bà bá tước và bầu đoàn về tới lâu đài, 
họ rất ngạc nhiên thấy anh linh còn sống. Anh nói: 

- Hôm nay tôi còn sống, nhưng mai có thể sẽ khác. Tôi phải ở lại đây 
một đêm nữa. 

Bá tước mừng lắm, trao cho chàng chiến binh một túi tiền vàng. Nhưng 
chàng ta lại thích cái nụ cười xinh đẹp của cô con gái bá tước hơn. 

Ngày trôi qua rất nhanh và đêm lại đổ xuống. Mọi người lại rời lâu đài ra 
đi, chỉ còn anh lính và chú mèo ở lại canh gác. Họ ngồi bên lò sưởi, với hai 
sợi dây thừng thật chắc thắt nút thòng lọng đặt bên cạnh. Họ sẵn sàng đón 
tiếp ma. 

Đúng nửa đêm thì một tiếng nói vang lên: 

- Ta xuống hay không đây? 

.Anh lính đáp: 

- Xuống đi, cứ xuống đi, nhưng chú ý đừng làm tắt lửa lò sưởi! 

Rồi cũng như đêm trước, : 
hai cái chân rơi xuống trước, 
tiếp theo là cái mình và cái 
đầu. Sau con ma thứ nhất là 
con thứ hai tụt xuống. Anh lính 
và con mèo ném thừng thòng 
lọng vào cổ chúng. Hai con 
ma vùng vẫy rẫy rụa, nhưng 
càng rẫy thòng lọng càng thít 
chặt vào cổ chúng. Anh lính 
cười gần: 

- Cực kỳ! Mai ta sẽ đem 
bọn mi ra chợ trưng bày.. 

-- Nhưng gà đã gáy sáng. .. 
Hai con ma biến đi trong một - ' 
đám hơi, để lại lời hãm dọa: 

-_- Chúng ta sẽ trở lại, và 


Ñ«œ⁄4 k2 ý lề về quả 1Áe 0ný 


(e0 KẾ UKREN 


g trai cao lớn, vạm vỠ, có đôi mắt 


huyện kể rằng có một chàn 
sáng. Đó là một chàng trai trẻ đẹp hiếm thấy ở trên đời này. 


Chàng mồ côi, sống ở nhà một mình mãi cũng buồn, nên một 
hôm đã lên đường đi chu du thiên hạ. Chàng đi khắp nơi, rồi 
một hôm, qua một cánh đồng, chàng thấy một ngôi nhà rất lạ: kích thước 
nó phải ng ba cái nhà bình thường, cửa sổ to như những cổng ra vào, và _. 
ở một cửa số thấy thò ra một cái dầu to như cái thùng rượu. Đó là nhà một 
người khổng lồi 
Chàng trai kính cẩn chào và hỏi xin một cốc nước. Tên khổng lồ cau mày 
đáp: 
- Ta thừa nước mà cho lũ sâu 
bọ chúng bay! 
— Câu nói ấy chàng trai nghe 
không thấy lọt tai. Chàng nói: 
- Ta sẽ cho mi biết trong hai ta 
ai là đồ sâu bọ. Mi có giỏi thì ra 
đây đánh nhau với tai 
Người khổng lồ bước ra khỏi 
nhà, giơ nằm đấm. Nom hắn cao 
sừng sững, rất đáng sợ, đầu hắn 
tới gần chấm ống khói trên nóc 
nhà. Nhưng chàng trai đâu có sợ 
và đọ sức luôn với hắn. Lúc thì 
người này lúc thì người kia chiếm 
ưu thể... Chàng trai đang có vẻ 


chàng về phía cổng lâu đài. h 

Nhnji tới lên chỗ mấy con sư tử. Chúng nhe , mụn Sâ Sị 
trai nghĩ bụng: “Nếu chỉ là hai con thì ta còn có thể giải guiêu, nhưng ba 
thì có vẻ hơi khó đấy! Nếu tay phải ta túm một con, tay trái túm eon n\ 
con thứ ba từ đằng sau sẽ nhảy lên cắn cổ ta mất. Gay nhỉ! Làm thế 
để đánh bại được chúng bây giờ?”. 

Chàng chợt nảy ra một ý: chàng khoanh tay lại, đung đưa B900) 
tiếng hát lên một bài hát ru êm dịu. Mấy con sư tử nhìn chàng, bắt đầu : 
lư cái đầu. Rồi mắt chúng từ từ díp lại, và chúng ngủ thiếp đi như những ! 
trong lòng bình yên vô sự. Chàng trai chỉ còn việc điểm nhiên bước 
trong vườn. 

Chàng mê mẩn trước cảnh bạt ngàn hoa nở muôn màu, cây cối thì tr 
những trái quả bằng bạc và ngọc quý. Giữa vườn có một cây táo đan: 
hoa: chỉ duy nhất có một quả táo chín ánh lên long lanh ánh vàng. Bên c 
quả táo có một cái vòng sắt nom như vòng đeo tay. Chàng trai luồn tay 
cái vòng để hái quả táo. Chiếc vòng bó lại, ôm khít lấy cổ tay chàng, 
chàng bỗng cảm thấy mình có sức lực của mười người. Rồi quả táo tự n 
rơi vào lòng bàn tay chàng. { 

Thế là chàng vắt chân lên cổ chạy. Vừa 
kịp, vì mấy con sư tử bắt đầu tỉnh dậy. Chàng 
chỉ còn vừa đủ thời gian để lách qua chúng, 
chạy ra ngoài... : 

Người khổng lồ trông thấy quả táo thì 
mừng rỡ ra mặt. Hắn lại xích chàng trai vào 
cổ tay mình, và lên đường trở về, quả táo 
_ cầm khư khư trong tay, vì có sức lực 

tăng lên gấp Tú, : # 
chàng trai có thể hẹ 
gục người khổng 
nhưng chàng muốn. 
gặp lại cô gái, cần pl 
có người khổng lồ dẫn 
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đường. Một mình thì chàng không biết lối về, Cuối cùng họ về đến nơi có 
ngôi nhà của người khổng lồ. Cô gái vẫn ở bên cửa sổ và mỉm cười thấy 
chàng trai còn sống trở về. Nhưng ngay lúc đó, người khổng lồ giơ cao về 
phía cô gái quả táo hắn nắm trong ta và nói: 

- Ta mang quả táo vàng về cho nàng đây. Ta đã giữ lời hứa, vậy nàng 
phải làm vợ ta. 

Cô gái cầm lấy quả táo, ngắm nó lê Không thể nghi ngờ gì được, đúng 
là quả táo của khu vườn thiêng. Nhưng cô gái bảo người khống lồ: 

- Giơ tay cho tôi xeml 

Người khổng lồ sắn tay áo lên, cô gái nhìn cổ tay; không có vòng. 

- Ông không phải là chồng tôi, vì không phải ông hái quả táo này! 

- Tôi hái đấy! 

Chàng trai kêu to lên như vậy và giơ cao hai tay lên trời. Đúng lúc đó cái 
vòng sắt long lanh lên ánh bạc ở cổ tay chàng. 

- Chàng nói đúng. Em Sẽ là vợ chàng và chúng ta sẽ sống hạnh phúc 
bên nhau cho tới ngày đầu bạc răng long. 

- Thôi đi! Các người tưởng ta sẽ để yên cho các người làm như vậy sao? 
Quyết không! 

Người khống lồ gầm lên, kéo dây xích lôi chàng trai tới gần mình. Nhitne 
chàng trai ghé răng cắn đứt sợi dây xích và nhấc bổng người khống lồ lên 
nhẹ như không, ném hắn xuống đất ngập sâu đến tận bụng. Hắn có ngoi 
ngóp được lên cũng còn khướt 

Rồi chàng trai dẫn nàng con gái quay trở lại lâu đài vàng. Ba con sư tử 
mừng rỡ đón họ như đón ông chủ bà chủ. 
Chẳng bao lâu sau 
đám cưới được 
tổ chức. Mọi 

người ăn 
để, nhảy 
nhót. thâu 
đêm đến 
sáng. 
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gày xưa có hai anh em tên là Ahmed và Ali. Ahmed là anh và 
là người sẽ được hưởng thừa kế toàn bộ gia tài của cha là một 
nhà buôn giàu có. Anh đã hứa với chú em Ali của mình: 

+ <*. - Tất cả những gì cha để lại sau này anh sẽ chia đôi với em. 

Nhưng chú em lại là một con người tham lam, nham hiểm. Anh ta muốn 
đoạt toàn bộ gia tài và ngày đêm suy nghĩ tính kế thực hiện được ý đồ của 
mình. 

Một hôm người cha gọi hai con lại và bảo: 

- Các con hãy nghe lời cha bảo: cứ loanh quanh xó nhà thì các con chẳng 
thể học được cách sống ở đời đâu. Các con hãy lên đường đi đây đi đó, chở 
hàng đi bán. Khi nào trở về các con cho cha biết mình đã xoay sở ra sao. 

Hai người con xin vâng. Họ chất 
hàng lên hai con lạc đà, mang theo 
đồ ăn thức uống lên đường. Xẩm tối 
họ dừng chân, dựng lều. Ăn uống 
xong, trò chuyện một lúc, họ đi 
ngủ. Đặt mình xuống là Ahmed ngủ 
luôn giấc ngủ của một người lương 
tâm thanh thản. Nhưng Ali thì thức. 

Anh ta bí mật chọc một lỗ thủng 
nhỏ vào bầu nước của anh và lấy 
cắp đồ ăn thức uống của anh bỏ 
_Vào bao của mình. Sáng hôm sau. ˆ 
thức dậy, Ahmed cảm thấy đói và 
khô mồm. Nhưng có chuyện gì xảy 


n như đê 


và âm u như một bầu trời giông bão. Nhưng đổ khỏi phật ý cô, anh đáp: 

~ Tôi rất lấy làm sung sướng được lấy một người xinh đẹp như cô, nhưng 
lúc này tôi chưa thể lấy vợ được vì không muốn gây khó khăn cho em gái 
tôi mà tôi rất thương. Nó ngoan ngoãn và hiển lành lắm! 

Con yêu tình đáp: 

- Thì ra là như vậy! 

Nói rồi, con yêu tỉnh thoắt biến mất, cũng nhanh như nó hiện ra. 

Mohamed trở về nhà, không nói gì với em về cuộc gặp gỡ trong rừng mà 
thực ra anh đã quên ngay; chẳng để bụng. Rồi một hôm, Amna đề nghị với 
anh: 

- Anh Mohamed ơi, anh hãy kiếm cho em một con vật gì nho nhỏ để em 
nuôi. Những lúc anh đi săn, em ở nhà một mình buồn lắm. 

Mohamed hứa sẽ kiếm cho em một con vật để làm bạn. Anh đã chẳng 
phải tìm kiếm lâu la. Vừa ra khỏi nhà:anh đã trông thấy một con mèo đen 
nhỏ ở trong bụi rậm. 


Được con mèo, Amna thích lắm. Cô ân cần chăm sóc con mèo và chẳng 
bao lâu nó đã lớn lên thành một con mèo cái đen rất đẹp có đôi mắt như 
mắt thú rừng. Cô gái nghĩ bụng: “Đôi lúc nó nhìn mình cứ như nó định nói 
gì với mình vậy!" Và một hôm đã xảy ra đúng như hết 

_ Lúc ấy Amna đang ngồi luộc đỗ trong một cái nồi. Cô gắp ra một hạt bỏ 
vào mồm nếm thử xem đã dừ chưa thì con mèo nói với cô bằng tiếng người: 

- Amna, cô hãy cho tôi hạt đỗ oô đang ngậm trong mồm. 


Dalaghan ngợ rằng cầu treo 
ấy là một cái bẫy. 

Chàng lùi lại xa, chạy lấy đà, 
nhảy một cái vọt qua vực. Con 
"đev" cáu lắm, hét lên: 

- Liệu hồn, đồ sâu bọ, lần sau 
mi biết tay tai 

Dalaghan cười đáp: 

- Lần sau gặp lại, ta sẽ cho mỉ 
ăn đất! 

Chàng trai tiếp tục lên đường 
cho tới khi đến một thành phố 
thấy người người ở ngoài đường 
ai cũng khóc. 

- Các ông các bà làm sao mà. - 
lại khóc lóc như vậy? › St Ẻ 

- Một con “đev” khốn kiếp đã bắt cóc công chúa con gái nhà vua đem _ 
về làm người hầu cho nó rồi. “HỆ 

Nghe nói thế, Dalaghan lập tức quay trở lại đi thẳng tới chỗ cái vực. _ 
Chàng rón rén đi tới và trông thấy ở dưới đáy vực có một toà nhà dựng lên __ 
giữa hai mỏm đá. Khói toả ra từ ống khói trên nóc, và từ khung cửa sổ để _ 
ngỏ, cất ra một tiếng hát buồn buồn: đó là cô con gái nhà vua đang nấu 

_ bữa ăn cho con “đev". Còn con “đev” thì đang ngồi một mình trước cửa, 
uống rượu. Nom nó sừng sững như ngọn núi. Cuộc chiến đấu chắc chắn sẽ 
quyết liệt đây! Dalaghan nghĩ cách làm thế nào đánh lừa được con quái vật. 
Chàng chợt nảy ra một ý: chàng rút trong bọc ra một chiếc tạp đề, đeo lên 
cổ. Rồi chàng lấy bùn bôi lấm lem lên mặt để con “đev” không nhận ra 
mình. Chàng tiến đến bờ vực, rao to: : 

- Cắt tóc cạo râu đây! Cắt tóc cao râu cho mặt mũi sáng sủa nào! 

Nghe thấy tiếng rao, con “đev" lấy làm thích thú lắm: “Đầu tóc tử tế, râu 
ria nhấn nhụi, chắc là công chúa sẽ ưng mình”. Và nó gọi to lên: 

- Ê, thợ cạo. Xuống cắt tóc cho ta, ta trả tiền 
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gấp ba, vì ta có ba cái đầu. 


mì". Dalaghan trông thấy con "đev" liếm mép, thừa đoán được nó đang âm 
mưu cái gì. Nhưng chàng đâu có sợ. 

- Ông nhằm mắt lại để tóc khỏi rơi vào mắt! 

Con "đev' vừa nhắm mắt thì Dalaghan rút luôn con dao thủ sẵn trong 
bọc cắt phăng cả ba cái đầu của nó. 

- Ta đã bảo là lần sau gặp mi, ta sẽ cho mi ăn đất mà! 

Rồi chàng trai chạy xuống tìm công chúa. Nàng cúi mặt xuống, e lệ và 
đầy duyên dáng: 

- Hỡi chàng hiệp sĩ dũng cảm, cha em sẽ ban thưởng cho chàng tất cả 
những gì chàng muốn. 

- Ta chẳng muốn cái gì ngoài bông hoa đẹp nhất của vườn thượng uyến 
cả, và bông hoa rực rỡ ấy chính là nàng. 

Công chúa ngước mắt lên, nhìn Dalaghan, và cảm thấy tim mình đập rộn 
rã. Kia chính là người trong mộng của nàng! 

Nhà vua mừng rõ thấy 
con gái trở về yên lành, và 
nhìn Dalaghan, nhà vua 
cũng thấy ưng. Với một 
chàng phò mã như: vậy, 
vương quốc ngài chẳng có gì _ / 
phải sợ nữa cả. Hôn lễ được _ / 
tổ chức. Khách khứa tới dự - 
rất đông, tiệc tùng nhảy nhót. 
ba ngày ba đêm, không có 
chuyện gì làm vẩn gợn niềm _ 
vui của mọi người. 


ết vâng lời, mà lại dũng cảm 


kể lại câu chuyện, bà khen chúng bì 


Nhưng hôm sau, con quái vật lại đến: : 
Ta là "Bou", con "Bou" khủng khiếp: 


Răng ta khỏe, cửa nào ta cũng cậy được hết! 
Và nó bắt đầu gặm cửa. Hai hàm răng sắt của nó gặm toét cánh cửa. 
nhưng cánh cửa vẫn trd trơ. Ba cô bé trong nhà cất tiếng hát: 
Ba bé gái nói cho mí biết 
Mi đừng hòng nạt nộ chúng ta 
Dù mi là con "Bou" khủng khiếp 
Chúng ta sẽ không mỏ cửa ra. 
Một lần nữa con quái vật lại phải tìu nghỉu bỏ ra đi. Nhưng nó quyết sẽ 
lọt vào trong nhà bằng được, hoặc là dùng sức mạnh, hoặc là bằng mưu. __ 
Vì vậy, hôm sau: con “Bou” đến sớm hơn thường lệ. Nó nấp một chỗ. 
trông thấy bà mẹ ra đi và nghe được lời bà mẹ dặn con. Đợi một lát cho bà _ 
mẹ đã đi xa, nó bắt chước tiếng bà, hát: ị 
Các con gái của báu của mẹ 
Hãy mỏ cửa cho người thương các con là mẹ! 
Ba cô bé bị mắc lừa, vội mở cửa ra. Eo ôi, kinh ơi là kinh! Đứng trước 
cửa là con quái vật sát khí đằng đằng: 
Ta là “Bou”, con “Bou" khủng khiếp 
Bây giờ thì chúng bay sẽ chết! 
Ba cô bé không đợi nó vào, chạy ngay tới cái thang kho thóc. Các em 
th +n thoắt trèo lên, và con quái vật chưa kịp làm gì thì các em đã ngồi trên 
kho thóc cao. Lập tức các em rút thang lên để con “Bou” khúng khiếp không 
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gày xưa có một bà góa nghèo sống với ba cô con gái. Mấy 
mẹ con phải làm lụng rất vất vả mới kiếm đủ nuôi miệng. Vậy 
cho nên ba cô chỉ ước sao lấy được tấm chồng để khăn gói 


S3. rời nhà ra đi. Nhưng khi người ta nghèo thì tìm đâu ra ong 


bướm rập rình ngoài ngõ? Xem có vẻ cái số của ba cô là sẽ phải ở vậy suốt 
đời thôi. Một hôm cô chị cả cám cảnh kêu thốt lên: 

- Để thoát khỏi cái cảnh này thì quỷ sứ hỏi chí cũng lấy. 

Bà mẹ không kịp ngăn lời con. Bà e rằng ăn nói thế thì có ngày quỷ 


Xatăng đến thật mất! 

Hôm sau một nhà quý tộc 
ăn mặc rất sang trọng dừng 
xe trước cửa, bước vào nhà. 
ở ông ta có một cái hết sức 
kỳ lạ: mũi ông ta bằng bạc 
sáng lấp lánh. Ông ta ngỏ ý 
muốn cô chị cả đến ở giúp 
việc cho ông. Bà mẹ chẳng 
ưa cái mũi ông ta tí nào. 
Nhưng ông ta giải thích rằng 
mình bị thương trong chiến 
đấu, phải thay cái mũi giả. 
Cô cả cám cảnh nhà lắm rồi, 
nhận đi theo nhà quí tộc mà 
cô tin là rất giàu có. Cho nên 
cô chào giã từ mẹ và hai em, 
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các lọ, và nếu làm được cho ta vừa ý, ta sẽ lấy cô làm vợ. 

Cô gái nhận lời và hứa sẽ không bao giờ vào gian phòng TÊN hi 
rẻi, chẳng bao lâu cô cũng không cưỡng lại được tính tò mò nốt. Tuy nị:ị 
vốn tỉnh khôn hơn hai chị, cô nghĩ bụng chắc phải có lý - „ ch 
chủ mới ngày nào cũng cài lên tóc cô một bông hoa. ch "Šg trước sà 
cửa gian phòng bí mật, cô đã cẩn thận gỡ bông hoa cài trên tóc ra, cảm 
vào bình cùng các bông hoa khác. ại 

Gô mở cửa phòng ra và trông thấy địa ngục: lửa đang thiêu đốt nh 
linh hồn tội lỗi, trong số đó có linh hồn hai chị cô. Hai cô chị đồng thanh 
lên: 

- Em ơi, cứu các chị với! 

Cô út hứa với hai chị sẽ tìm cách. 

Khi nhà quý tộc đi săn trở về, ông ta thấy cô gái có vẻ âu sầu. Ông nh. 
bông hoa trên tóc cô: nó vẫn tươi roi rói. Ông hỏi cô gái: 

- Có chuyện gì vậy? Trông cô có vẻ lo âu. 

- Ôi thưa ngài, em nghĩ đến mẹ em. Em sống ở đây sung sướng đầy đủ. 
quá, trong khi mẹ em ở nhà chẳng có miếng mà ăn. Liệu em có thể gửi VỀ - 
cho mẹ chút ít đồ ăn không? 

Nhà quý tộc đáp: 

- Được chứ sao lại không. Kiếm một ít bột mì, ít đường và bơ, xếp cả vào - ` 
một cái giỏ. Mai đi săn về, tôi sẽ chở đến cho mẹ cô, - Ỷ 

__ Cô gái cám ơn, và hôm sau, đợi cho ông chủ rời lâu đài đi săn,cô dỡ _ 
bông hoa trên đầu ra. Rồi cô đi 
6 mở cửa phòng cấm, dìu chị 
cả ra. Cô để chị nằm thu 
lu dưới đáy một cái giỏ 
{o tướng, rồi xếp 
những bao bột mì bao 
đường lên trên, và trên 
cùng là một tảng bơ. 
Cô chỉ cho tên quỷ sứ 
cái giỏ và nói: 


Đa căng cÊwx 
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ó hai vợ chồng sinh được năm đứa con, bốn trai một gái. Cô 
con gái út được cưng nhất nhà. Một hôm bà mẹ dắt cô gái 
nhỏ lên núi để tìm một con dê cái đẹp có bộ lông đen bị lạc. 
Bà mẹ nói với con: 

- Mẹ chắc nó đi ra bãi cỏ bên bờ vực. Cỏ ở đấy non. Để mẹ đi tìm nó, 
con cứ ngồi đây đợi mẹ, con ra đấy mẹ sợ nhỡ con ngã xuống vực. 

Em bé đồng ý. Đằng nào thì em cũng mỏi chân rồi, chẳng thú vị gì trèo 
dốc nữa. Bà mẹ thắt một cái nơ vào chiếc khăn mùi-soa, đưa cho cô bé, 
nói: 

- Đây, cho con con búp bê, con chơi búp bê đợi mẹ. 

Em bé mải chơi búp bê, cũng 
chẳng để ý đến thời gian trôi qua. 

Chợt có một đám mây đen đặc 
trôi trên trời như một con tầu khổng 
lồ, và dừng lại phía trên đầu em bé. 

Capusa, một con ma có nhiều phép, 5 
từ trên mây đáp xuống. Con ma ấy 5. 
có thể biến hình thành bất cứ cái gì 

nó muốn: thành một tảng đá, một 

con vật, thậm chí một con người. Chỉ 

có một cái làm lộ chân tướng của nó 

là nó có hai cái cẳng chỉm ưng không 

thể biến hình thành hai chân người 

được. Hai cẳng chim ưng da sần sùi 

có những móng dài và nhọn sắc. — - 


Vừa trông thấy em bé, `. đã noi bụng: 'Lâu nay ta vẫn mi 
một con bé đúng như con này cho vui cửa vui nhà”. Và lập tức nó hóa p| 


biến thành bà mẹ của em bé. 

Em bé rất mừng vì thấy mẹ vì em bắt đầu đói. Em không thể ngờ n 
người mà em giơ hai tay ra đón không phải là mẹ mình, vì hai cẳng ch 
ưng của con ma Capusa được váy che kín. Nó bảo em bé: 

- Lại đây với mẹ, mẹ sẽ đưa con đến một nơi con chưa từng đến bao ‹ 
Mẹ con ta sẽ cùng sống ở đấy, ở đấy thích lắm. 

Gon ma Capusa vấy tay một cái và mặt đất trước mắt họ mở ra. Một 
hành lang rộng dẫn "hai mẹ con” tới nhà của bền cu và họ biến mất vào 
trong tòa nhà. : 

Trong khi đó bà mẹ thật của em bé tìm thấy dê rồi, kiếm hoài không thấy 
con gái đâu. Không một vết tích! Bà chạy về nhà gọi chồng và các con g 
ra cùng tìm. Vô ích. Đỉnh ninh em bé đã ngã xuống vực chết, cả nhà khóc. 
lóc và làm một buổi lễ misa cầu cho hương hồn em. 

Thiếu những tiếng bi ba bị bô của em bé, nhà cửa bỗng trở nên vắng vẻ. 
lạnh lẽo. Thời gian trôi qua. Nước mắt của cha mẹ và các anh cũng dần dần. 
khô đi, và đến cuối năm thì cả nhà rồi cũng nguôi ngoai. L 

Một hôm ông bố cùng với mấy con trai lên núi bắn chim. Họ không no : 
may nhưng dầu sao cũng có 
được vài con chim đe 
vào thắt lưng mang về. - 

Suốt một buổi đi săn.. 
mệt, họ ngồi xuống một 
bãi cổ nghỉ. Ba anh con 

trai ngủ thiếp đi còn ông - T 
bố vẫn tỉnh. 

Bỗng ông thấy một 
tảng đá rung rinh rồi lăn 
sang một bên. Hiện ra _ 
một con đường, và trên _- 
con đường đó một em bé gái. 


Ông đã xuýt gọi eon nhưng sực nghĩ lại khéo có trò ma quỷ gì đây. 

Em bé thản nhiên như không trông thấy bố và các anh. Em ngồi xuống 
cỏ, chơi với eon búp bê mà mẹ em đã làm cho em và chơi với mấy hòn sỏi. 
Một lát sau, có một tiếng nói từ dưới đất vang lên: 

- Về thôi, con ơi, về ăn uống, bữa dọn xong rồi! 

Nghe tiếng nói, ông bố vội làm dấu thánh, vì ông nhận ra đúng tiếng vợ 
mình! Em bé nhặt nhạnh đồ chơi rồi lại chui xuống đất. Tảng đá lăn trở lại 
chỗ cũ và mọi sự dâu lại về đấy. 

Ông bố vội đánh thức các con trai dậy, kể lại cho nghe tất cả những gì 
ông chứng kiến, và nói: 

- Trưa mai ta lại quay lại đây, nếu em các con lại hiện ra, ta sẽ túm lấy 
nó mang về. 

Cha con quyết định trước mắt chưa nói gì cho bà mẹ biết cả, tránh cho 
bà mẹ khỏi thất vọng nếu chẳng may họ không cứu nổi em bé ra khỏi bàn 
tay ma quỷ. 

Hôm sau, mấy cha con lại tới bãi có, nấp sau các 
tảng đá đợi. Bỗng một trong những tảng đá ấy 
rung rinh, lăn sang một bên, để lộ ra 
một con đường. Em bé bước ra, 
ngồi xuống cỏ chơi với con búp 
bê và mấy hòn sỏi. Mấy cha 
con rón rén tới gần, túm lấy 
em bé. Em bé rãy rụa, kêu lên 
như bị chọc tiết, vì em không 
nhận ra cha và các anh mình: 
- Mẹ ơi, ối mẹ ơil Cứu con 
với! 
Con Capusa từ lòng đất 
hiện lên dưới lốt bà mẹ thật. 
Nó giống bà mẹ đến nỗi ông 
bố đứng ngây ra như hóa đá. 
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Ông buột miệng thốt lên: 

- Sao mình lại ở đây? 

Xuýi nữa thì ông thả em bé ra thì đứng lúc ấy một ngọn gió thổi tốc v 
người đàn bà lên. Trông thấy hai cái cẳng chỉm ưng của con Gapusa, họ mới 
vỡ nhẽ. Ông bố vội làm dấu thánh và thốt lên: 

- Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, xin Đức Mẹ hãy che chở chúng conl 

Ba anh con trai cũng bắt chước làm như vậy. Con ma lập tức mất t 
phép và đứng ngây ra bên tảng đá, không thốt lên được một lời. 

Ông bố ôm em bé chạy vội về nhà. Nhưng em bé vẫn một mực khóc lóc C 
và kêu cứu: 

- Mẹ ơi, ối mẹ ơi! Cứu con với! 

Ho tưởng rằng khi trông thấy mẹ thật của mình, trông thấy nhà cửa vư 
tược con bé sẽ lấy trở lại được trí nhớ, nhưng em bé đã bị ma ám và chả ề 
nhận ra cái gì hết trong tất cả những cái đã sưởi ấm tuổi thơ của mình. 

Bà mẹ tha hồ ôm bé vào lòng, hát cho em nghe những bài hát ru xưa vẫn 
ru em ngủ, chải đầu chải tóc cho em, em vẫn cứ khóc và gọi mẹ hoài. Em chải 
chịu ăn gì cả, chỉ uống nước. Cho nên em suy nhược đi trông thấy. 

'Ông bố quyết định phải đi tìm một bà mo về chữa chạy cho con. Đường - 
rất xa, và bà lão đòi phải trả công khá nhiều tiền, nhưng còn có điều gì các 
bậc cha mẹ không làm để cứu con mình khỏi bị ma làm? Ông bố đồng ý, _ 
lại còn cõng bà mo về cho nhanh. 

- Nhìn em bé nằm trên Si 0g cl 
_Tigay SỰ tình: 
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g khác gì người chết rồi, bà mo hiểu 


(CHUYỆN KỂ NGA) 


gày xưa có một người đàn ông góa vợ sống với đứa con gái. _ 
` Hai bố con sống yên vui trong nhiều năm, rồi người cha lấy 
) một bà vợ kế và thế là mọi sự đảo lộn cả. Bà mẹ kế ghét cô. 
: St. con chồng và mưu toan tống khứ đi cho rảnh. Vậy một hôm, 
chồng đi chợ vắng, bà ta bảo cô gái bằng một giọng ngọt như mía lùi: 
- Con hãy đến nhà dì, nói với dì cho xin một mảnh vải, một cái kim khâu _ 
và cuộn chỉ đỏ, mẹ sẽ may cho con một tấm áo mới. ị 
Cô bé rất vui thấy mẹ ghẻ ăn nói với mình ngọt ngào như vậy, liền chạy _ 
đi ngay. Nhưng đi đến đúng cái nơi bà mẹ ghê dặn thì cô bé không thấy có 
ai ở đấy cả, trừ Mụ Yaga sống trong một căn nhà gỗ giữa rừng. Cô gái lấy 
làm ngạc nhiên sao em gái của mẹ ghẻ lại xấu 
đến thế, nhưng chỉ nghĩ bụng, không nói điều 
gì làm phật lòng bà dì. Cô chỉ ngỏ lời xin 
vải và kim chỉ. Mụ Yaga nói: 
- Được, dì sẽ cho. Nhưng con 
hãy ngồi vào bàn se kéo cho dì 
ít sợi đã. Mắt mũi dì bây giờ 
kém lắm, làm rất chậm. Làm 
đỡ cho dì một ít. 
Cô bé nhận lời ngay. Cô 
ngổi vào bàn quay và bắt đâu 
se sợi. Trong khi đó mụ phù 
thủy gọi cô người ở lại, sai; 
- Hôm nay nhà có khách, bay 
đi đun nước cho khách tắm, sạch sẽ tỉnh 


sông. Sau đó mụ lại cưỡi cổi đá đuổi tiếp. Mụ sắp đuổi kịp cô bé thì cô _ 
quảng ra sau lưng mình cái lược. Cái lược lập tức biến thành một cánh rừng. 
t con đường bằng. 


rậm không có lối nào lách qua. Mụ Yaga cố mở ra mội 
cách lấy răng gặm đổ một cái cây, rồi một cây nữa, nhưng đến đấy thì răng _ 
mụ bắt đầu đau. Mụ lại đành phải quay về. 
Cô gái chạy về đến nhà thấy bố đang ngồi trên một tấm ghế trước nhà, _ 
vội kêu lên: 
- Ôi bố ơi, con sợ quái 
Rồi cô kể lại eho bố nghe chuyện bà dì ghẻ sai cô đi lấy kim chỉ như thế 
nào. Nghe chuyện, ông bố giận lắm, mắng vợ: 
- Tôi lấy bà để bà làm mẹ cho con bé, bà lại mưu mô đẩy nó vào chỗ _ 
chết! Bà độc địa lắm, bà cút đi! Bé: 
- Ông đuổi bà dì ghẻ vào rừng mà ở. Từ đó ` 
- không ai được tin bà sống chết ra sao. 
“G6 thể lúc này bà ta vẫn còn đang 
lang thang trong rừng, trừ phi đã bị 
mụ phù thủy Yaga tóm được. 

Dù là thế nào thì hai cha 
con. lại sống bên nhau êm 
đềm và không còn cái gì phá 
vỡ hạnh phúc của họ nữa. 


MA c2 s(:ŠŠ\/ 
@)M6/E0GI: 


n hết đời, 


Hềng Phúc. Ai đến thăm lâu đài ta sẽ được hạnh phúc cho đ 


Chàng anh kêu lên: 

- Chúng tôi nhất định đến thăm lâu đài của bài 

Bà tiên đáp: l 

- Vậy thì các người phải đi xuyên qua rừng rậm, trèo lên ng 
trở, ai đến trước sẽ được hạnh phúc hơn. ụ 

Nói đoạn, bà tiên biến mất. hai anh em rụi mắt, thắc mắc không biết 
mình có mơ hay không. Nhưng tòa lâu đài pha lê vẫn đứng kia trên đỉnh núi, 
long lanh muôn tia lửa dưới anh năng mặt trời. 

Chàng em đề nghị: 

- Hai anh em mình đã cùng nhau đi khắp thế gian, vậy ta hãy cùng nhau 
đi tới tòa lâu đài, như vậy hạnh phúc hai anh em mình sẽ bằng nhau. 

Nhưng lòng dạ người anh đâu có được trong sáng như thế: 

- Không được, mỗi người chúng ta phải tự một mình mình đi kiếm lấy 
hạnh phúc cho mình. 

Chàng anh đáp như thế, trong bụng nghĩ thầm: “Mình khỏe hơn, chân 
bước dài hơn, chắc chắn mình sẽ tới lâu đài trước, hạnh phúc của mình sẽ 
lớn hơn hạnh phúc của nó”. 

Vậy là hai anh em người nào đi đường người nấy. Chàng em đi theo con 
đường hẻm phủ rêu, còn chàng anh thì đi theo con đường sỏi đá. Chàng 
em vừa đi vừa huýt sáo, còn chàng anh thì nghĩ bụng: “Giá mà ta có con 
ngựa nhỉ, ta sẽ tới lâu đài được sớm hơn nhiều, ta sẽ giữ tất cả hạnh phúc 
cho mình ta, không để lại một cái gì cho nó cả...”. 

Vừa nghĩ đến đó thì chàng anh trông thấy ngay có một con ngựa đứng 
bên một gốc cây gần đó. Một con ngựa bạch với một bộ yên nạm bạc và 
bốn căng thon thon của loại ngựa thuần chủng. 

Chàng anh reo lên một tiếng vui mừng, nhảy phốc lên lưng ngựa, phi về 
hướng lâu đài. 

_ Lrong khi đó, chàng em tiến bước rất vất vả. Mặt trời đã lặn, màn đêm 
tưng rsenl18M% lăn an Bội ehvhhdm 
trước mình. Không sao! Anh ấy k. RA la 'Ấ?. nh cung g4 ¬ 2 

øc nhiều hạnh phúc hơn ta thì có hề gì. 


ọn núi hiểm 


Ta chỉ cần một tý hạnh phúc thôi cũng được rồi”. 


Đêm đổ xuống, hai người trèo lên núi trong đêm tối mò. "Mình sẽ tới 
trước, sẽ tới trước!" Chàng anh lẩm bẩm như thế và thúc ngựa. Bỗng chàng 
ta cảm thấy con ngựa không tuân theo mình nữa, và cái yên ngựa rơi tụt 
xuống... Đúng lúc ấy, mặt trăng ló ra khỏi đám mây và chàng anh kinh hãi 
không thốt lên được một lời: chàng thấy mình không phải là đang cưỡi một 
con ngựa mà là một con ốc sên. 

Trong khi đó thì chàng em leo sườn núi bên kia đã lên tới được đỉnh núi. 
Bà tiên Hồng Phúc đã đợi sẵn chàng ở đó. Bà nói: 

- Cháu tới trước, vậy thì phần hạnh phúc lớn nhất dành cho cháu. 

Bà mở cửa lâu đài, và đằng sau cánh cửa hiện ra một ngôi nhà gianh 
giống hệt như ngôi nhà đã bị sét đánh ra tro. Bốn bể xung quanh ngôi nhà 
ruộng vườn trải ra bát ngát, và trên bậc thềm, 
một cô gái xinh đẹp đang đứng đợi, tay nâng 
một khay bánh. Chàng em cầm lấy bàn tay 
kia của cô gái, và hai người dắt nhau bước 
vào trong nhà. 

Từ ngày đó, hai vợ chồng sống hạnh 
phúc bên nhau, chăm lo công việc 
ruộng vườn và sinh được ba đứa con 
trai. 

Còn chàng anh thì bị dính chặt 
vào vỏ ốc sên, không làm thế nào 
tụt được xuống. Còn con ốc sên 
thì cứ bò, sắp lên tới đỉnh núi thì 
lại trượt xuống chân núi. Người 
anh đã bị trừng phạt vì đã muốn 
tất cả hạnh phúc cho riêng một 
mình mình. Không rõ rồi có một 
ngày nào bà tiên Hồng Phúc tha 
thứ cho chàng không? 


ĐÀN HO S09, 
- Viên ngọc ấy nặng, vÌ nó mang nặng nỗi đau của su "âm mẹ. 
sức nặng của tấm lòng hy sinh của người mẹ sẵn sạn àm bất cứ 
con mình. Con hãy đem nó đi giải thoát cho anh con ẳ ' 
Chàng trai vội nhảy lên lưng lạc đà đi thăng ra sa mạc. hía sa 


bọn cướp đang rình rập chàng, nhưng viên tướng cướp đã tiến I 


Trông thấy anh, chàng em thốt lên: 


- Anh ơi, hãy há mồm ra nếu anh không muốn sống trong sợ hãi 


Viên ngọc vừa chạm môi tên tướng cướp thì lập tức tất cả bọn ‹ cướp 


vây quanh anh ta biến mất. Và khi viên ngọc đã tọt hẳn vào trong n 
tướng cướp thì bộ quần áo rách rưới của nó biến mất, và viên 
hóa trở lại là chàng anh trong bộ quần áo trắng sạch sẽ, và trong Ì 
tênh tênh: 

- Cám ơn em đã giải thoát anh khỏi phép tà ma quỷ thuật của mụ phù 

- Cái đó là nhờ mẹ đấy. Không có những giọt nước mắt của mẹ t 
còn phải phục vụ con mụ phù thủy cho đến ngày nó ăn thịt anh. ThÌh 
nó không thể làm gì anh được nữa! 

Nghe thấy những lời đó, mụ phù thủy làm nổi lên một cơn bão. 
Nhưng con lạc đà chở hai anh em vẫn đi xuyên qua cơn bão yên ổn, vì 
thần sa mạc che chở. - : 

Vậy là chàng anh đã trở về được 
nhà, và không bao giờ rời viên ngọc 
quý nữa. Gia đình lại được đoàn tụ - 
yên vui. 

Hai anh em buôn bán phát đạt và 
hết lòng chăm sóc mẹ. Bà mẹ không 
còn phải khóc nữa, và mỗi lần nhìn 
thấy hai con, bà lại rộn rã trong lòng. 


Đứa cơn» ÁZ ẨÂU. củ“ 


(CHUYỆN KẾ UKREN) 
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âu chuyện này: xây ra vào thời gà mái biết làm phép phù 
thủy, mèo canh gác giữ nhà còn chó thì cân mỡ lợn. Vào cái 
thời xa xưa ấy có một người đàn ông nghèo vừa được vợ sinh 
ra cho một mụn: con trai. Bác ta mừng lắm, chỉ băn khoăn 


một điều: ai sẽ là cha đỡ đầu cho con trai bác? Hàng xóm láng giềng ai 
cũng nghèo rớt mùng tơi như bác. Họ còn có thể tặng gì được cho đứa trẻ 


sơ sinh? 


Bác ta rời nhà ra đi tìm một người cha đỡ đầu cho con. Đi qua một cánh 


rừng, bác gặp một người lữ 
hành rất kỳ lạ: người ấy từ 
thắt lưng trở lên là người, còn 
từ thắt lưng trở xuống lại là 
một con dê. Người lữ hành 
như hiểu thấu bụng bác ta, 
hồi: 

- Hình như ông đang đi 
tìm một người cha đỡ đầu 
cho con trai ông phải không? 
Tôi có thể làm được đấy. 
Đây, tôi đặt vào nôi của nó 
cái túi đầy tiền vàng này. 

Bác ta nghe cũng thấy 
bùi tai lắm, nhưng thắc mắc 
không biết sẽ bị đòi hỏi cái 


gì? 


- Bảy năm nữa, tôi sẽ đến nhận con trai ông. Nó sẽ về ở giúp 5 ch 
tôi. Đến ngày ấy, con trai ông cân nặng bao nhiêu, tôi sẽ trả ông số vàng 


cân nặng bằng như thế. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đúng chỗ này! 


Người cha khốn khổ nghe thế thấy cũng được, và nhận lởi... 

Tay ôm khư khư túi tiền vàng, bác ta quay trở về nhà, khoe với vợ và bà 
con hàng xóm vận may của mình. Thế nhưng, những người nảy lại tỏ ra 
kinh hãi: : 

- Ông ngu lắm, ông ơi! Ông đã bán con cho quý sứ rồi! 

Nhưng giao ước đã được thỏa thuận, không thể lùi được nữa. Bác ta cảm 
thấy bảy năm rất dài, và từ giờ đến đó biết đâu bác lại chẳng tìm được ra 
cách tránh cho con trai mình một số phận thê thảm như vậy? 

Có tiền rồi, cuộc sống bỗng nhiên trở thành dễ chịu và nhiều đứa trẻ mới 
đã ra đời. Bảy năm đã trôi qua. Một hôm ông bố vừa ra khỏi nhà thì một 
cơn gió nổi lên quay cuồng, bốc bác ta đến khu rừng năm xưa. Người lữ 
hành kỳ dị, nửa người nửa dê, đã chờ sẵn bác ở đó: 

- Tôi đang chờ ông đây. Sao ông đến có một mình, không đem con đi 
theo? 

- Ông ơi, kể từ buổi ta gặp nhau lần trước, nhà tôi đã sinh ra cho tôi một 
lũ một lĩ nhóc, nhìn chúng mà tôi lẫn lộn hết, chẳng còn biết tôi đã hứa với 
ông đứa nào. ï 

Con quỷ đáp: 

- Tôi thì tôi nhớ. Bây giờ ông hãy cống tôi về nhà, tôi sẽ chỉ cho ông đứa 
nào. 

“Hắn phải cõng mình mới phải chứ! Kiểu này thì mình cũng đến xuống 
địa ngục mất thôi”, ông bố nghĩ bụng như vậy, nhưng cũng ghé lưng cõng 
con quỷ sứ về làng. 

: Trước cửa nhà bác ta là cả một bầy trẻ đang nô đùa. Vừa trông thấy bố 
về, chúng reo lên: 

- Bố ơi, bố mang cái gì về đấy? 

“ Một đồ chơi rất là đẹp bố mua ở ngoài chợ về cho chúng bay đây. 

Š Chủ Bộ nói vậy rồi hất coh dữ sử liên lưng mình xuống. Đám trẻ ùa lại 
bâu lấy con quỷ, tranh giành nhau chí choé nhự một lũ quỷ con: 5 


- Của tao! 

- Của tao chứt 

- Không, của em cơi 

Chúng kéo đuôi, kéo tai, kéo tóc, kéo râu con quỷ. Rồi chúng lăn con 
quỷ ra bờ suối, đẩy tòm xuống nước để... rửa. 

Con quỷ cuống cà kê, bấn tinh lên, không còn biết mần ra sao. Bị bất 


ngờ, nó quên bằng hết những phép ma quỷ của nó, và cuối cùng thì nó phải 
kêu lên: 


- Buông tao ra, buông tao ra! Về gọi bố chúng bay ra đây và bảo với lão 
ấy là tao hủy bỏ giao kèo! 

Ông bố tới, mắng lũ con, xua chúng về nhà. Con quỷ cuối cùng đã được 
giải thoát, bỏ chạy xuống địa ngục, vừa chạy vừa nghĩ thầm: 

- Từ nay kệch, không bao giờ làm cha đỡ đầu đỡ đít gì nữa! 


2 gày xưa có một ông nông dân mà người ta đồn là có nhiều 
tiền lắm. Nhưng chẳng ai biết ông ta giấu ở đâu vì không bao 
giờ ông ta để cho ai trông thấy của cải của mình, kể cả con 


trai ông. 

Khi ông về già và ngả bệnh, chàn 
cho biết để ngộ nhỡ sau này mùa màng đói kém thì còn có cái mà sống. 
Nhưng người cha chẳng đáp nửa lời, nằm quay mặt vào tường. Cái tính keo 
kiệt của ông ta làm ông ta không mở miệng ra được. Bệnh ông kéo dài, và 
vấn đề trên nhiều lần được đặt ra lại với ông, nhưng cứ đến chuyện tiền 


g con trai hỏi cha giấu của Ở đâu thì 


nong là ông câm như hến. 

Khi ông già nhắm mắt xuôi tay và được chôn cất xong, chàng con trai 
bắt đầu làm công việc tìm kiếm ở trong nhà và ngoài vườn. Nhưng chàng 
tuyệt nhiên chẳng tìm thấy gì cả. Chàng bèn đi tìm ông cha đạo là một 
người thông thái để xin một lời chỉ bảo. 

Cha đạo ngẫm nghĩ một lát rồi nói: 

- Con đã tìm khắp nơi mà chẳng thấy gì cả. Nhưng còn một chỗ có thể 
giấu tiền được. Cha của con đã tự tay đào huyệt cho mình ở ngoài nghĩa 
địa. Rất có thể là ông ấy đã giấu vàng ở đấy. Nhưng luật nhà Chúa cấm 
không được làm kinh động giấc ngủ vĩnh hằng của cha con. 

- Nhưng như vậy thì con đành phải chịu mất trắng gia tài cha con để lại 
hay sao? Con có quyền được thừa hưởng kia mài 

- Đúng vậy. Nhưng ta không biết ông ấy đã kiếm được số của cải ấy như 
thế nào, biết đâu ông ta chẳng đã bắt tay với quỷ dữ? Vậy cho nên con phải 
hết sức thận trọng. Cha sẽ bày cho con nên làm như thế nào. 

Cha đạo đưa cho chàng trai một cục phấn đã xức nước thánh, dặn 


_ trước nửa đêm hãy đến chỗ cây thánh giá lớn của nghĩa địa, lấy cục 
phân vẽ một khoanh vòng tròn dưới đất, rồi ngồi trong vòng tròn đợi xem 
chuyện gì sẽ xảy ra. 

Chàng trai làm đúng như lời cha đạo dặn. Chuông nhà thờ điểm nửa 
đêm vừa dứt thì hiện lên hai bóng không biết là người hay quỷ, mặt mũi đen 
Sì. Hai bóng ấy cứ đi quanh cây thánh giá, vừa đi vừa khạc ra lửa. Nhưng 
không dám bước qua vòng phấn, chỉ đứng ngoài ngoạc mồm ra chửi rúa 
chàng trai. 

Chàng trai quỳ gối, chắp tay cầu Chúa cho đến sáng. Hai con nửa người 
nửa quỷ biến mất cùng với màn đêm và chàng trai vội chạy về nhà thờ kể 
hết sự tình cho cha đạo. Cha đạo nói: 

- Con làm như thế là tốt. Linh hồn cha con chưa được siêu thoát, đêm 
mai sẽ còn khó khăn hơn nhiều. 

Quả vậy, chuông nhà thờ vừa gióng mười hai tiếng báo nửa đêm thì một 
cỗ xe ngựa lao hết tốc lực vào trong nghĩa địa, trên xe có những người mặt 
mũi đen sì. Họ phóng xe quanh đường vòng tròn phấn, miệng gào thét đe 
dọa chàng trai. Nhưng chàng trai vẫn quỳ gối, không nhúc nhích, cầu kinh 
cho đến sáng. Bình minh vừa rạng, gà vừa cất tiếng gáy thì cỗ xe ngựa biến 
mất. Chàng trai lập tức trở về nhà thờ báo cáo những gì đã xảy ra. Cha đạo 
nói: si& ki 
- Con làm như thế là tốt lắm, nhưng vấn đề chưa giải quyết được. Đêm 
tới sẽ lại càng khó khăn hơn nhiều nữa. ‹ 


im là khó khăn thật ' Đứng nữa đêm hại con chó ngao xu 
Chúng gầm ghè, sủa cắn, nhe nanh, miệng phun cả lửa ra nữa. Chú \c 
lồng lộn quanh cái vòng phấn, không dám bước qua vạch phấn. 

Chàng trai chắp tay cầu chúa. Thế là hai con ehó nhảy lên nấm m 
ông bố và bắt đầu cào bới. Bỗng những đồng tiền vàng từ dưới đất vọt Ị 
Tất cả các đồng tiền ấy đều bay tới rơi xung quanh vòng tròn | phấn, kh 
một đồng nào lọt vào trong. Hai con chó ngao rình đợi chàng trai thò tay 
ngoài vòng phấn nhặt tiền thì chúng sẽ đớp ngay lấy tay lôi chàng ra n : 
Nhưng chàng trai vẫn không nhúc nhích, quỳ cầu kinh cho đến sáng. Ð 
lúc ấy, hai con chó ngao biến mất và một con chim gáy bay tới đậu lên 
mộ: : Š 
- Ta là linh hồn của cha chàng. Lẽ ra cha chàng phải xuống địa ngục 
đã bắt tay với quỷ dữ. Nhưng lòng dũng cảm và những lời khẩn cầu 
chàng đã giải thoát cho ông và từ nay ông sẽ được yên giấc ngàn thu. 

Nói đoạn, con chim gáy bay đi. Chàng trai nhặt các đồng tiền vàng - 
chạy về nhà thờ: 

- Thưa cha, xin cha” hãy nhận một nửa số tiền này để cứu giúp kẻ khi 
con gửi cha thêm một số nữa nhờ cha làm cho cái lễ cầu siêu cho hương 

hồn cha con được yên nghỉ! 
Với số tiền còn lại, chàng 
chăm lo công việc ruộng: vườn. 
Làm ăn phát đạt, chàng lấy vợ, v. 
đảm bảo cho con cái một cuộc 
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đã thấy quá hám tiền thì dẫn con 
người ta tới đâu. - 


Bà vơ của Anansi là một người tốt bụng. Bà vào ngay trong kho lấy thóc 
giống mang ra cho ông hàng xóm vay. không biết s, lụt DIỂI quỷ khiến làm 
sao không mà bà lại lấy đúng cái vò chồng mình giấu tiên. 

Ông hàng xóm cám ơn và vác vò thóc ra đồng. Ông lấy thóc ra gieo, hết 
vốc nọ đến vốc kia... rồi bỗng rơi xuống đất không phải là thóc mà là những 
đồng tiền vàng. 

Có phép lạ gì chăng? Không, ông hàng xóm hiểu ra ngay sự tình. nhưng 
vì chẳng ai trông thấy ông ta gieo cả, cho nên sẽ chẳng có ai chứng minh 
được chuyện ông ta biển thủ số tiền đó, trong lòng ông máu tham đã thắng, 
Gieo hạt xong, ông đem những đồng tiền vàng giấu vào trong một thân cây 
rông rồi về nhà, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ông ta nghĩ 
bụng: “Chờ ít lâu rồi ta sẽ tậu lấy vài con lạc đà, bảo là tiền của ông bác 
bên hồ N'gomi cho”. 

Trong khi đó thì Anansi trở về làng, dắt theo một con lạc đà đẹp dáng, 
vạm vỡ và nom lành. Bác ta chào vợ, cho lạc đà ăn, và sau khi ngồi vào ăn 
uống no nê xong, bác đi thư lại:số tiền giấu trong vò thóc. Nhưng cái vò có 
khoanh một vòng tròn đỏ đánh-dấu không còn đó nữa! Bác nghiêm sắc mặt 
hỏi vợ: nU NC 

- Cái vò tôi đánh dấu đồ đâu rồi?. 

- Đác hàng xóm bị chim mổ hết-thóc bác ta gieo nên sang vay, em đã 


cho bác ta vay rồi: ` 


Anansi chạy bổtsang nhà ông hàng xóm: 

- Vò thóc bác sang mượn nhà tôi, bác đã gieo chưa? 

- Tất nhiên, gieo hết rồi. 

- Trong vò bác có thấy: cái gì không? 

- Tất nhiên là có thóc.. 

- Không có gì khác nữa à? 

- Không, chẳng có gì khác à, ngoài mấy hòn sỏi dưới đáy vò. 

Anansi hoài công năn nÏ ông hàng xóm cho xin lại chỗ tiền của mình. 

- Nhưng tiền nào mới được chứ? Trong vò chỉ có thóc với sỏi thôi mà. 

Anansi buồn bã trở về nhà, nghĩ bụng: “Thôi thế là mình sạt nghiệp. Bà 
ấy đến phải bán hết vòng, hột, hoa tai đi thôi, Mình thì cũng phải bán con 


